Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương


THỜI GIAN BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
	24/09/2021
	Nhập học

	27/09-01/10/2021
	- Cố vấn học tập họp lớp, chia nhóm sinh viên;
- Phòng quản lí đào tạo đăng kí tín chỉ cho sinh viên

	02/10/2021
	- Cố vấn duyệt đăng kí tín chỉ cho sinh viên  

	04/10/2021
	- Ngày học đầu tiên của học kì 1

- Cố vấn học tập nộp bản in đăng kí tín chỉ cho lớp sinh viên về phòng quản lí đào tạo 104

	20/11/2021 (Thứ 7)
	Ngày nhà giáo Việt Nam 

	27/11/2021
	Ngày học cuối cùng của học kỳ 1

	29/11-04/12/2021
	Tuần học đệm

	31/12/2021
	Ngày cuối cùng thi kết thúc học kỳ 1

	25/01/2021- 31/12/2021
	Tuần thi dành cho sinh viên hoãn thi

	01/01/2022
	Nghỉ tết Dương lịch (Thứ Ba)


· 14h00-15h00 ngày 04/10/2021:

· Toàn bộ sinh viên năm 1 thi phân loại đầu vào môn tiếng Anh;
· Các môn học 13h30-17h30 ngày 4/10/2021 sinh viên nghỉ;

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ 04-10/10/2021
KHỐI SINH VIÊN ĐẠI HỌC NĂM THỨ 1

KHOA ĐIỀU DƯỠNG

Lớp: 01ĐH21ĐD – sĩ số 105
	Tên HP
	Số TC
	tiết/w
	Thứ
	Thời gian
	Giảng viên
	Phòng học

	Tâm lý đạo đức
	2
	4
	2
	Tiết 1-4
	ThS Nguyễn Thị Kiều Liên

Ths. Vũ Thị Hải
	209

	Phôi thai & di truyền học
	2
	4
	3
	Tiết 1-4
	TS Nguyễn Văn Tăng
	209

	Giao tiếp trong thực hành điều dưỡng
	1
	2
	4
	Tiết 5-8
	TS. Đỗ Thị Thu Hiền
	209

	Triết học Mac- Lenin
	3
	6
	6
	Tiết 1-4
	TS Phạm Thị Thắm
	209


Lớp: 02ĐH21ĐD –  sĩ số 106

Phần lý thuyết 
	Tên HP
	Số TC
	tiết/w
	Thứ
	Thời gian
	Giảng viên
	Phòng học GĐTV

	Tâm lý- đạo dức
	2
	4
	2
	Tiết 5-8
	ThS Mạc Thị Thảo

Ths. Vũ Thị Hải
	209

	Phôi thai & di truyền học
	2
	4
	4
	Tiết 1-4
	TS  Nguyễn Văn Tăng
	209

	Giao tiếp trong thực hành điều dưỡng
	1
	2
	6
	Tiết 5-8
	Ths. Đỗ Thị Huế
	209

	Triết học Mac- Lenin
	3
	6
	7
	Tiết 5-8
	TS Phạm Thị Thắm
	209


Lớp: 03ĐH21DD
· Liên hệ cố vấn học tập để biết địa chỉ lớp online
	Tên HP
	Số TC
	tiết/w
	Thứ
	Thời gian
	Giảng viên
	Phòng học GĐTV

	Giao tiếp trong TH Đ D
	1
	4
	5
	Tiết 1-4
	ThS. Đỗ Thị Huế
	online

	Tâm lý- đạo đức điều dưỡng
	2
	4
	6
	Tiết 1-4
	ThS. Vũ Thị Hải
	online

	Phôi thai & di truyền học
	2
	4
	2
	Tiết 5-8
	TS  Nguyễn Văn Tăng
	online

	Triết học Mac- Lenin
	3
	6
	4
	Tiết 5-8
	ThS Phạm Thanh Thủy
	online


KHOA XÉT NGHIỆM
      Lớp: 01ĐH21XN – sĩ số 87
Phần lý thuyết 
	Tên HP
	Số TC
	Tiết/w
	Thứ
	Thời gian
	Giảng viên
	Phòng học GĐTV

	Hóa học
	2
	4
	4
	Tiết 1-4
	ThS Nguyễn Đức Huấn
	505

	Sinh học
	2
	4
	5
	Tiết 1-4
	TS  Nguyễn Văn Tăng
	505

	Triết học Mac- Lenin
	3
	6
	4
	Tiết 5-8
	ThS Hoàng Thị Thu Hiền
	505


      Lớp 02 ĐH21XN – sĩ số 81 
Phần lý thuyết 
	Tên HP
	Số TC
	tiết/w
	Thứ
	Thời gian
	Giảng viên
	Phòng học 

GĐTV

	Triết học Mac- Lenin
	3
	4
	2
	Tiết 5-8
	ThS Hoàng T Thu Hiền
	507

	Sinh học
	2
	2
	3
	Tiết 5-8
	TS  Nguyễn Văn Tăng
	507

	Hóa học
	2
	4
	4
	Tiết 1-4
	ThS Nguyễn T Thanh Hương
	507


Những bạn học chưa có mặt tại trường học lớp online

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

      Lớp: 01ĐH21HA – Sĩ số 87
Phần lý thuyết 
	Tên HP
	Số TC
	tiết/w
	Thứ
	Thời gian
	Giảng viên
	Phòng học

GĐTV

	Triết học Mac- Lenin
	3
	4
	3
	Tiết 5-8
	TS Lê Thúy Hường
	501

	Vật lý- Lý sinh
	2
	4
	5
	Tiết 5-8
	ThS Phạm T Phương Thanh
	501


Lớp: 02ĐH21HA – Sĩ số 86
Phần lý thuyết 
	Tên HP
	Số TC
	tiết/w
	Thứ
	Thời gian
	Giảng viên
	Phòng học

GĐTV

	Vật lý- Lý sinh
	2
	4
	2
	Tiết 5-8
	ThS Phạm T Phương Thanh
	503

	Triết học Mac- Lenin
	3
	6
	4
	Tiết 5-8
	ThS Nguyễn Hải Trung
	503


Những bạn học chưa có mặt tại trường học lớp online
KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

      Lớp: 01ĐH21PHCN- sĩ số 105 
Phần lý thuyết 
	Tên HP
	Số TC
	tiết/w
	Thứ
	Thời gian
	Giảng viên
	Phòng học

GĐTV

	Vật lý- Lý sinh
	2
	4
	4
	Tiết 5-8
	ThS Phạm Phương Thanh
	407

	Triết học Mac- Lenin
	3
	6
	5
	Tiết 1-4
	ThS Phạm Thị Thanh Thủy
	401


Những bạn học chưa có mặt tại trường học lớp online

KHOA Y

Lớp: 01ĐH21YK- sĩ số 103
	Tên HP
	Mã môn
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Giảng viên
	Phòng học

GĐTV

	Sinh học
	BIOL 1011
	2
	4
	4
	Tiết 5-8
	TS Nguyễn Văn Tăng
	209

	Hóa học
	CHEM 1101
	2
	4
	5
	Tiết 5-8
	ThS Nguyễn T T Hương
	209


SINH VIÊN HỌC ONLINE ( KHÔNG THỂ HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG) 
	Tên HP
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Giảng viên
	Liên hệ

Sđt/Email
	Địa chỉ học online

	Triết học Mac- Lenin
	3
	12
	2,4,6
	Tiết 1-4
	TS Lê Thúy Hường
	0988966575
	LỚP TRIẾT KỲ 1 .2021.2022
Code: 9im7xcp

	LÝ SINH
	4
	8
	3,5
	Tiết 1-4
	ThS Phạm Thị Phương Thanh
	0389958194
	LÝ SINH KHÓA 2021-2024- KÌ 1
CODE: d6sz7cb

	Hóa học
	4
	8
	2,4
	Tiết 5-8
	THs Nguyễn Đức Huấn
	0982160403
	

	Sinh học
	4
	8
	3,5
	Tiết 5-8
	ThS Vũ Thị Phương Ngoan
	
	SINH HỌC KHÓA 2021-2024- KÌ 1
CODE: 22p8tqh
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